
DIỆN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN  TỐT NGHIỆP

1 24203116267 Phùng Lan Anh K24NAB 22/09/1999 Gia Lai Nữ 7.32 8.80 7.80 8.20 7.35 3.08 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

2 24203115876 Bùi Thị Khánh Ly K24NAB 17/08/2000 Quảng Ngãi Nữ 7.56 7.90 8.60 8.30 7.59 3.24 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

3 24203111349 Nguyễn Thị Thúy Mi K24NAB 14/10/2000 Bình Định Nữ 7.38 8.70 8.90 8.80 7.43 3.14 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

4 24203103928 H' Lina Niê K24NAB 27/05/2000 Đắk Lắk Nữ 7.22 8.90 7.40 8.00 7.25 3.03 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN

5 24203107028 Bùi Thị Mỹ Phượng K24NAB 30/07/2000 Quảng Ngãi Nữ 6.67 8.60 6.40 7.30 6.70 2.64 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

6 24203101011 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh K24NAB 30/04/2000 Kon Tum Nữ 7.35 8.90 8.40 8.60 7.40 3.11 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

7 24203113893 Lê Thị Trang K24NAB 07/01/2000 Hà Tĩnh Nữ 5.83 8.90 6.40 7.40 5.89 2.17 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

8 25203100449 Trần Thị Châu Anh K25NAB 14/04/2001 Thanh Hóa Nữ 7.36 9.40 7.30 8.10 7.39 3.11 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN

9 25203116789 Bùi Thị Hương Giang K25NAB 03/02/2001 Đắk Lắk Nữ 7.58 9.00 7.10 7.90 7.59 3.22 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

10 25203117381 Trần Nữ Khánh Linh K25NAB 10/12/2001 Quảng Bình Nữ 7.42 9.20 7.10 7.90 7.44 3.11 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

11 25207204068 Nguyễn Hiền Lương K25NAB 08/09/2001 Quảng Nam Nữ 6.82 8.90 5.90 7.10 6.83 2.74 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

12 25203312656 Nguyễn Thị Ái Ly K25NAB 01/01/2001 Quảng Nam Nữ 7.76 8.70 7.30 7.90 7.76 3.37 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

13 25203112858 Nguyễn Thị Trà My K25NAB 17/09/2001 Hải Dương Nữ 7.52 6.80 6.60 6.70 7.49 3.15 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

14 25203102866 Nguyễn Thị Tú Ny K25NAB 06/04/2001 Quảng Ngãi Nữ 7.03 8.70 6.70 7.50 7.05 2.87 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

15 25203116907 Cao Thanh Nhàn K25NAB 24/05/2001 Đăk Lăk Nữ 8.14 9.20 9.40 9.30 8.18 3.53 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

16 25203113283 Đinh Ngọc Hải Nhi K25NAB 28/09/2001 Đà Nẵng Nữ 7.59 7.90 8.70 8.40 7.62 3.25 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN

17 25203208308 Nguyễn Thị Thanh Phương K25NAB 19/08/2001 Đà Nẵng Nữ 7.18 9.00 7.10 7.90 7.20 2.99 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

18 25203113740 Phạm Thị Phi Phượng K25NAB 15/10/2001 Đắk Lắk Nữ 7.19 9.20 7.20 8.00 7.22 2.98 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

19 25203113737 Phan Thị Bích Phượng K25NAB 14/08/2001 Quảng Nam Nữ 7.13 9.20 7.10 7.90 7.16 2.95 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

20 25203114075 Nguyễn Thị Phương Tâm K25NAB 23/11/2001 Đà Nẵng Nữ 7.26 9.00 7.10 7.90 7.28 3.04 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

21 25203109876 Lâm Thị Anh Tiên K25NAB 20/02/2001 Khánh Hòa Nữ 6.98 8.80 6.20 7.20 6.99 2.82 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

22 25203109960 Nguyễn Thanh Tuyền K25NAB 20/08/2001 Đắk Lắk Nữ 6.91 8.50 7.10 7.70 6.94 2.81 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

23 25203103927 Đoàn Thị Thành K25NAB 23/06/2001 Đắk Lắk Nữ 7.39 9.20 6.40 7.50 7.40 3.09 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN
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24 25203102089 Trần Thị Thu Thảo K25NAB 23/05/2001 Kon Tum Nữ 7.16 9.20 5.70 7.10 7.16 2.96 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

25 25203117541 Hoàng Phan Việt Thắng K25NAB 24/04/2001 Đắk Lắk Nữ 7.09 9.00 6.40 7.40 7.11 2.90 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

26 25203108921 Trần Thị Thuận K25NAB 10/02/2001 Quảng Nam Nữ 7.87 8.90 6.60 7.50 7.86 3.38 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

27 25203108761 Trần Thị Ngọc Thư K25NAB 02/04/2000 Đà Nẵng Nữ 7.88 8.80 7.30 7.90 7.88 3.41 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

28 25203101802 Cao Nữ Huyền Trâm K25NAB 20/04/2001 Bình Định Nữ 7.01 8.80 6.50 7.40 7.02 2.86 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

29 25203100191 Phạm Thị Thu Trâm K25NAB 11/10/2001 Phú Yên Nữ 7.50 8.80 7.00 7.70 7.50 3.17 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

30 25203107410 Phạm Thị Thu Trinh K25NAB 03/01/2001 Quảng Nam Nữ 6.75 8.90 6.70 7.60 6.78 2.70 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

31 25203103423 Phan Thị Tuyết Trinh K25NAB 21/10/2001 Gia Lai Nữ 7.58 8.90 7.30 7.90 7.59 3.24 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

32 25203115035 Hồ Thị Kiều Trinh K25NAB 01/01/2001 Quảng Nam Nữ 7.40 8.80 6.50 7.40 7.40 3.12 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN

33 25203109647 Trần Thị Thanh Trúc K25NAB 17/02/2001 Đà Nẵng Nữ 7.88 9.20 8.90 9.00 7.93 3.44 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

34 25203117000 Trịnh Tú Uyên K25NAB 27/01/2001 Đà Nẵng Nữ 7.06 9.00 6.70 7.60 7.09 2.91 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

35 25207102049 Nguyễn Thị Thu Uyên K25NAB 08/07/2001 Quảng Ngãi Nữ 7.02 9.10 6.10 7.30 7.03 2.87 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

36 25203115472 Hoài Nguyễn Hạnh Viên K25NAB 14/04/2001 Đắk Lắk Nữ 7.84 8.30 8.70 8.50 7.86 3.37 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

DIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP

1 25203101366 Phan Thị Trúc Ly K25NAB 15/10/2000 Kon Tum Nữ 7.51 8.80 8.70 8.70 7.56 3.23 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

2 25203217601 Lê Thị Thanh K25NAB 20/03/2001 Ninh Thuận Nữ 8.05 9.30 9.00 9.10 8.09 3.49 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC CNTN

3 25213116301 Hà Nguyễn Quang Thanh K25NAB 12/02/2001 Đà Nẵng Nam 8.24 8.50 8.00 8.20 8.24 3.61 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC CNTN

4 25203117372 Phạm Thị Nhã Uyên K25NAB 09/03/2001 Quảng Nam Nữ 7.76 8.00 8.80 8.50 7.79 3.32 0.00 0.00 Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC HOÃN

DIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

1 2320315558 Trịnh Thị Minh Châu K23NAB 13/07/1999 Ninh Thuận Nữ 6.32 7.90 6.70 7.30 6.35 2.46 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC CNTN

2 25203205458 Phan Thị Ngọc Châu K25NAB 03/02/2001 Hà Tĩnh Nữ 7.45 9.20 5.50 7.00 7.43 3.11 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

3 25203100461 Nguyễn Thị Nguyên Đan K25NAB 16/10/2001 Quảng Ngãi Nữ 6.50 8.90 7.20 7.90 6.55 2.59 Đạt 0.00 Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC HOÃN

4 25203104845 Nguyễn Thị Ngọc Điệp K25NAB 17/10/2001 Gia Lai Nữ 7.51 9.30 8.20 8.60 7.56 3.20 Đạt 0.00 Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC HOÃN

5 25213112224 Nguyễn Phạm NguyênKhánh K25NAB 16/11/2001 Quảng Nam Nam 6.79 8.40 8.10 8.20 6.84 2.77 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN2/4
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6 25203104569 Trịnh Thị Ngọc Linh K25NAB 21/06/2001 Thanh Hóa Nữ 6.76 8.70 0.00 0.00 6.64 2.67 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC HỎNG

7 25203112530 Lê Thị Hồng Loan K25NAB 11/06/2001 Quảng Trị Nữ 7.75 9.50 9.70 9.60 7.82 3.34 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

8 24203104268 Phạm Thị Bảo Ngân K25NAB 26/10/2000 Đà Nẵng Nữ 6.28 9.00 0.00 0.00 6.18 2.36 0.00 0.00 0.00 Đạt Tốt Nợ 0 TC HỎNG

9 25203116760 Trần Trương Uyển Nhi K25NAB 23/03/2001 Gia Lai Nữ 6.22 9.30 6.70 7.70 6.27 2.41 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC CNTN

10 25203117293 Phan Dạ Hương Thảo K25NAB 19/10/2001 Kon Tum Nữ 6.97 8.90 6.50 7.50 6.99 2.87 Đạt Đạt 0.00 Đạt Tốt Nợ 0 TC HOÃN

11 25213115113 Đậu Đức Trung K25NAB 04/08/2001 Nghệ An Nam 7.64 7.00 7.60 7.40 7.63 3.29 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN

DIỆN XÉT VỚT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

1 24203107693 Nguyễn Thị Lệ Thu K24NAB 19/08/2000 Quảng Ngãi Nữ 5.90 8.20 0.00 0.00 5.80 2.15 Đạt 0.00 Đạt Đạt Tốt Nợ 2 TC HỎNG

2 25213108648 Trương Quốc Cường K25NAB 08/02/1998 Đà Nẵng Nam 7.44 9.00 8.90 8.90 7.50 3.16 Đạt 0.00 Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 2 TC HOÃN

3 25213103872 Võ Phương Huy K25NAB 14/09/2001 Gia Lai Nam 6.92 8.30 6.20 7.00 6.93 2.86 0.00 0.00 Đạt Đạt Tốt Nợ 4 TC HOÃN

4 25203217292 Nguyễn Hoàng Ny K25NAB 27/07/2001 Kon Tum Nữ 6.67 8.80 7.00 7.70 6.71 2.68 Đạt Đạt 0.00 Đạt Tốt Nợ 2 TC HOÃN

5 25213116082 Nguyễn Sỹ Nghiêm K25NAB 12/04/2001 Quảng Bình Nam 6.65 7.80 7.70 7.70 6.69 2.66 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

6 25203103188 Lê Thị Thu Nhã K25NAB 03/09/2001 Quảng Trị Nữ 6.59 9.30 6.90 7.90 6.64 2.61 0.00 0.00 Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC HOÃN

7 25203107393 Võ Thị Cẩm Nhung K25NAB 19/04/2001 Đà Nẵng Nữ 6.55 9.10 0.00 0.00 6.44 2.53 0.00 0.00 Đạt Đạt Khá Nợ 2 TC HỎNG

8 2120319300 Đặng Nguyễn Thuỳ Phương K25NAB 01/06/1997 Đăk Lăk Nữ 6.17 8.90 8.60 8.70 6.26 2.43 Đạt Đạt 0.00 Đạt Khá Nợ 0 TC HOÃN

9 25203102419 Hồ Thị Phương K25NAB 16/08/2001 Đắk Nông Nữ 7.22 9.00 7.30 8.00 7.25 3.01 0.00 0.00 Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC HOÃN

10 25207105630 Trần Nguyễn Kiều Trang K25NAB 26/12/2001 Đà Nẵng Nữ 7.61 8.80 8.20 8.40 7.64 3.26 0.00 0.00 Đạt Đạt Tốt Nợ 2 TC HOÃN

11 25203116369 Nguyễn Thị Bích Vân K25NAB 22/08/2001 Quảng Nam Nữ 6.95 8.80 8.70 8.70 7.02 2.89 Đạt 0.00 0.00 Đạt Tốt Nợ 0 TC HOÃN

12 26203327630 Lê Thị Na K26NAB 15/10/2002 Nghệ An Nữ 7.93 9.00 9.70 9.40 7.98 3.40 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN

13 26203134820 Lê Thị Thùy Trang K26NAB 17/09/1999 Quảng Trị Nữ 6.05 8.50 5.50 6.70 6.07 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 Khá Nợ 3 TC HOÃN

         LẬP BẢNG LÃNH  ĐẠO KHOA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Đà Nẵng, ngày      tháng        năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP
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Trần Trung Mai ThS. Nguyễn Ân TS. Võ Thanh Hải
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